
TỔNG CÔNG TY BĐATHHH MIỀN BẮC

Tất cả các khu vực - Ngày :04-01-2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 115 6.25103:00 MORNING 
VINAFCO

Phan Minh CảnhP/S TS31 NHVIET NAM

 90 2.99803:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S TS1B2 H3VIET NAM

 97 2.99604:00 RUI YANG 7 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 TS1BP/S3 H3BELIZE

 153 14.02105:30 XIN DA ZHONG Huỳnh Tấn Thiện TS2BP/S4 NHCHINA

 252 69.20306:30 AIDABELLA Nguyễn Hồng Minh TS3P/S5 NHITALY

 148 9.95707:00 VIMC DIAMOND Phạm Đình ThiP/S TS46 NHPANAMA

 182 21.61108:00 PHOENIX D Phạm Đình Thi TS4P/S7 NHPANAMA

 182 21.61113:30 PHOENIX D Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS48 H1PANAMA

 145 9.53114:30 SITC NAGOYA Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS4P/S9 H1PANAMA

 97 2.99614:30 RUI YANG 7 Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S TS1B10 H3BELIZE

 112 5.18416:00 LONG PHÚ 10 Hồ Quang Tùng Lê Văn ThịnhP/S Phao Mỹ 
Khê

11 H1VIET NAM

 252 69.20318:30 AIDABELLA Trần CơP/S TS312 NHITALY

 145 9.53120:00 SITC NAGOYA Đỗ Văn LợiP/S TS413 NHPANAMA

 172 16.77621:00 WAN HAI 275 Đỗ Văn Lợi TS4P/S14 NHSingapore

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 147 12.13721:00 ĐÔNG BẮC 22-05 Phan Minh CảnhP/S Bến số 2 
Chân Mây

15 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 130 9.75515:00 FORTUNE Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp16 H1VIET NAM

 91 2.99816:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S17 H1VIET NAM

 93 2.60517:00 QTM 01 Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp18 H1VIET NAM

 91 2.99823:30 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Văn HòaP/S Tam Hiệp19 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 97 4.12005:00 PTS HAI PHONG 
03

Phạm Tấn DũngP/S J420 NHVIET NAM

 92 2.96107:30 THINH AN 58 Phạm Quốc DânP/S J321 NHVIET NAM

 109 4.55208:30 NHA BE 11 Phạm Quốc Dân J3P/S22 NHVIET NAM

 79 1.61509:30 LUCKY DRAGON Phạm Quốc Dân J4P/S23 NHVIET NAM

 100 4.51815:00 OCEANUS 9 Phạm Quốc Dân J5P/S24 NHVIET NAM

 79 1.61516:00 LUCKY DRAGON Phạm Quốc DânP/S J425 NHVIET NAM

 100 3.16617:00 PTS HAI PHONG 
02

Phạm Quốc Dân J4P/S26 NHVIET NAM



 180 22.40017:00 MAREM Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
6

P/S27 NHMARSHAL
L ISLANDS

 109 4.55219:00 NHA BE 11 Phạm Quốc Dân J3P/S28 NHVIET NAM

 200 40.25220:30 GODSPEED 6666 Phạm Tấn Dũng Hào 
Hưng

P/S29 NHPANAMA

 190 28.71822:00 YU XIAO 1 Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
6

30 NHPANAMA

 86 2.63422:00 TRƯỜNG AN 125 Bùi Hữu Hiếu Hòa Phát 
7

P/S31 H3VIET NAM

 147 12.10023:30 HPS-01 Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
4

P/S32 NHVIET NAM

Đại diện tổ chức hoa tiêu

Đà Nẵng, Ngày 4 tháng 1 năm  2024


